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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  

Hãy viết chữ cái đứng trước kết quả đúng: 

Câu 1: Tập hợp  bao gồm: 

A.  Số hữu tỉ dương và số 0.  B. Số hữu tỉ âm và số hữu tỉ dương. 

C.  Số hữu tỉ âm, số 0  và số hữu tỉ dương. D. Số hữu tỉ âm và số 0.  

Câu 2: Số 0,5 và số hữu tỉ nào sau đây có cùng điểm biểu diễn trên trục số: 

A.  
1

.
2


  B. 

1
.

2
                       C. 

0
.

5
                          D.

1
.

2




 

Câu 3: Số đối của số hữu tỉ 0,25  là 

A. 0,25.   B. 
1

.
4


                        C. 4.                        D. 0,25.  

Câu 4: Kết quả của phép tính 

3
2

3

 
 
 

là 

A. 
4

9
.             B. 

8

27
.                 C. 

9

27


.               D. 

4

9


. 

Câu 5: Khi viết lũy thừa 84  về cơ số 2 ta được kết quả là  

A. 122 .    B. 102 .               C. 322 .          D. 162 . 

Câu 6: Kết quả của phép tính 
3 2

5 3


  là 

A. 
19

15


.   B. 

1

15


.                  C. 

19

15
.                   D. 

1

5
. 

Câu 7: Biết 
1 3

2 4
x   . Giá trị của x là 

A. 
1

2
x  .   B. 

5

4
x


 .                  C. 

5

4
x  .                   D. 

1

4
x  . 

Câu 8: Biểu diễn số 
3

2
 dưới dạng thập phân được kết quả là  

A. 0,125 .   B. 0,5 .       C. 1,5 .                       D. 0,75 .                   

Câu 9: Hình lăng trụ đứng tam giác có các mặt bên là 

A. Hình tam giác.  B. Hình bình hành. 

C. Hình chữ nhật.  D. Hình thang. 

Câu 10: Thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 3cm  là 

A. 
39cm .                B. 

381cm .       C. 
327cm .        D. 

312 cm .  

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 11: Cho hình vẽ, số đo xAt  là 

A. 030xAt  .             B. 040xAt  .               C. 050xAt   .      D. 070xAt  . 

Câu 12: Cho hình vẽ bên  

Góc kề bù với góc xOy  là 

A. yOx                             B. xOz .                        C. yzO .                         D. yOz . 

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  

Bài 1 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính: 

3 2 1
)

5 5 3
a
  

  
 

;          
2 4 2 3

)
3 7 3 7

b
 
   ;  

2 5 4

01 2 2
) 2023 :

5 5 5
c

       
      

     
  

Bài 2 (2,0 điểm): Tìm x biết 

2 2
)

7 3
a x


  ;      

3 1 2
)

2 2 5
b x
 

   ; 

2
1 4

)
2 25

c x
 

  
 

                                               

Bài 3 ( 1,0 điểm): Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật,  biết chiều dài 4,5m ; chiều 

rộng 4m  ; chiều cao 3m .  Người ta muốn lăn sơn trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng 

tổng diện tích các cửa là                    
211m . Tính diện tích cần lăn sơn?  

Bài 4 ( 1,5 điểm): Cho xOy  và yOz  là hai góc kề bù, biết 070xOy  . 

a) Vẽ hình. 

b) Tính số đo yOz . 

c) Vẽ Ot là tia phân giác của yOz . Tính tOz . 

Bài 5 (0,5 điểm): So sánh 
86623  và 

578123 . 

 

 

----------Hết---------- 

Lưu ý: 

- Học sinh không sử dụng tài liệu 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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